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Abstract: Internal quality assurance is an important management tool in higher education. World-

class universities have established and developed their internal quality assurance system together 

with buiding and developing the institutional quality culture. Research and practice from many 

universities worldwide show that there are good connections between quality culture and internal 

quality assurance. This paper aims to analyse and evaluate the relationship between internal quality 

assurance and quality culture in the international higher education context. Consequently, the 

outcomes of the study are recommendations for the establishment and development of the quality 

culture together with the development of the internal quality assurance system for Vietnamese 

higher education institutions. 
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Tóm tắt: Bảo đảm chất lượng (BĐCL) bên trong là một công cụ quản lý quan trọng của trường đại 

học. Các trường đại học cần xây dựng và triển khai hệ thống BĐCL bên trong song hành với việc 

hình thành và phát triển văn hóa chất lượng của nhà trường. Nhiều nghiên cứu và thực tiễn triển 

khai ở nhiều trường đại học trên thế giới đã khẳng định có sự gắn kết giữa văn hóa chất lượng và 

BĐCL bên trong. Bài viết này nhằm phân tích, đánh giá mối liên hệ giữa bảo đảm chất lượng và 

văn hóa chất lượng của trường đại học từ đó đưa ra các khuyến nghị và giải pháp xây dựng và phát 

triển văn hóa chất lượng song hành cùng với phát triển hệ thống BĐCL bên trong cho các trường 

đại học Việt Nam. 

Từ khóa: Văn hóa chất lượng, BĐCL, trường đại học, BĐCL bên trong. 

1. Đặt vấn đề* 

BĐCL giáo dục bao gồm BĐCL bên trong 

và BĐCL bên ngoài, đóng vai trò quan trọng 

trong việc quản lí, giám sát, đánh giá và nâng 

cao chất lượng giáo dục. BĐCL bên trong 

trường đại học (Internal quality assurance - 

IQA) đã được hình thành và triển khai thực hiện 

trong giáo dục đại học Việt Nam trong gần 20 

năm qua. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, hơn 90% các trường đại học đã thành 

lập đơn vị hoặc bộ phận chuyên trách về 

BĐCL, góp phần quan trọng vào sự hình thành 

và phát triển hệ thống BĐCL các trường đại học 

Việt Nam. Trong thực tiễn hoạt động, hệ thống 

BĐCL bên trong đã được tiếp cận, xây dựng và 

vận hành khá khác nhau ở các trường đại học ở 

nước ta, trong nhiều nghiên cứu và thực tiễn 

cho thấy tính hiệu quả của các hoạt động BĐCL 

_______ 
* Tác giả liên hệ. 

   Địa chỉ email: tahien@vnu.edu.vn 

   https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4614 

chưa thật sự được đảm bảo, đáp ứng theo các 

chuẩn mực quốc gia, khu vực và quốc tế. Kinh 

nghiệm quốc tế cho thấy, văn hóa chất lượng 

hình thành và phát triển cùng với sự hình thành 

và phát triển hệ thống BĐCL bên trong của 

trường đại học sẽ giúp trường đại học đạt được 

mục tiêu, sứ mạng của mình. 

Để làm rõ về mối liên hệ và sự tương hỗ 

giữa BĐCL bên trong và văn hóa chất lượng 

của trường đại học, nghiên cứu thực hiện phân 

tích, đánh giá sự liên kết BĐCL bên trong và 

các khía cạnh của văn hóa chất lượng của các 

trường đại học. Kết quả phân tích, đánh giá này 

cung cấp thêm góc nhìn về BĐCL bên trong 

của hệ thống giáo dục đại học quốc tế và việc 

thực hiện ở Việt Nam, từ đó giúp cho các 

trường đại học xây dựng và phát triển văn hóa 

chất lượng, hướng đến quản lý chất lượng tổng 

thể, tạo được niềm tin của xã hội về chất lượng 

giáo dục. Nghiên cứu cũng hướng tới đề xuất 

giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa chất 

lượng gắn với phát triển hệ thống BĐCL bên 
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trong cho các trường đại học Việt Nam, góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Văn hóa chất lượng được nhắc đến khá 

nhiều ở một số trường đại học Hoa Kỳ từ những 

năm đầu của thế kỷ 20, nhưng có thể nói, cho 

đến đầu thế kỷ 21 khi Hiệp hội các trường đại 

học Châu Âu (European University Association 

- EUA) thực hiện Dự án Văn hóa chất lượng 

(2002 - 2006) thì khái niệm về chất lượng và 

văn hóa chất lượng trong giáo dục đại học mới 

được xác định và thể hiện một cách rõ ràng nhất 

[1]. Cụ thể, văn hóa chất lượng đề cập đến một 

nền văn hóa tổ chức nhằm nâng cao chất lượng 

bền vững, được đặc trưng bởi hai yếu tố riêng 

biệt: i) yếu tố thứ nhất là tập hợp các giá trị, 

niềm tin, những mong đợi hướng đến chất 

lượng; và ii) yếu tố thứ hai, yếu tố quản lý/cơ 

cấu có các quy trình BĐCL và các nỗ lực hợp 

tác được xác định dẫn đến chất lượng cho các 

hoạt động của một tổ chức. Cho đến nay, mặc 

dù khái niệm văn hóa chất lượng không còn 

mới mẻ đối với các nhà giáo dục, nhưng thật 

khó để tìm ra được một định nghĩa thống nhất. 

Các quan điểm, ý kiến nêu lên những khía cạnh 

khác nhau, đa dạng và đa chiều trong nội hàm 

của khái niệm văn hóa chất lượng tuy nhiên, có 

thể nhận thấy các quan điểm đều đồng nhất ở 

một số vấn đề chung, cơ bản. 

Tiếp cận theo giá trị, văn hóa chất lượng là 

biểu hiện và là bộ phận của văn hóa tổ chức, “là 

một hệ thống các giá trị của một tổ chức để tạo 

ra môi trường khuyến khích việc thiết lập và 

liên tục cải tiến của chất lượng” [2]. Văn hóa tổ 

chức, biểu hiện trên văn hóa chất lượng qua các 

quy trình, giao tiếp, hành động và ra quyết định 

có suy xét nhằm đạt được chất lượng tốt hơn 

cho hệ thống và tổ chức giáo dục. Do đó, các 

trường đại học muốn xây dựng và phát triển văn 

hóa chất lượng cần tập trung vào các vấn đề 

như: triết lý hoạt động, phương pháp quản lý, 

phương pháp giải quyết vấn đề phát sinh, cách 

thức thiết lập các mối quan hệ và phương pháp 

cải tiến chất lượng. Sự thay đổi nếp suy nghĩ, 

thói quen, hành vi là điều khó khăn nhất đối với 

một trường đại học, do đó cần có sự lãnh đạo, 

chỉ đạo nhất quán xuyên suốt từ trên xuống, sự 

đồng lòng và cam kết của tất cả mọi thành viên 

trong đơn vị. Các trường đại học cần có những 

định hướng, chiến lược và kế hoạch để tạo sự 

chuyển biến chất lượng làm tiền đề xây dựng 

văn hóa chất lượng bên trong nhà trường. 

Văn hóa chất lượng của trường đại học gắn 

liền với văn hóa tổ chức, trong đó các tiêu chí 

chất lượng được thiết lập cùng với hệ thống 

BĐCL bên trong và bên ngoài, được tất cả các 

bên liên quan bên trong và bên ngoài đồng 

thuận triển khai thực hiện nhằm không ngừng 

nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà 

trường được thực hiện một cách hiệu quả và 

năng suất cao [3]. Trên các quan điểm đó, mô 

hình văn hóa chất lượng trong trường đại học 

bao gồm bốn thành phần: i) Cấu trúc (đại diện 

cho hệ thống chất lượng của nhà trường); 

ii) Năng lực (đại diện cho các cá nhân và tập 

thể hợp nhất các cơ chế chất lượng thành văn 

hóa); iii) Văn hóa chất lượng (đại diện cho các 

thể hiện, biểu hiện và hành vi của tổ chức); 

và iv) Các yếu tố liên kết (liên kết các yếu tố 

thông qua sự tham gia, sự thông tin và niềm tin) 

và định hình một số giá trị của văn hóa chất 

lượng trong ngữ cảnh văn hóa tổ chức [1]. Có 

thể thấy, từ các cơ cấu, hoạt động bên trong của 

tổ chức để hình thành được văn hóa chất lượng 

cần phải có các yếu tố về năng lực của cá nhân 

và tập thể [4]. Các yếu tố này còn tùy thuộc vào 

mức độ hiểu biết, nhận thức về chất lượng của 

các thành viên trong nhà trường. Yếu tố năng 

lực chất lượng là quan trọng trong quá trình 

hình thành văn hóa chất lượng, do vậy, để hình 

thành văn hóa chất lượng từ các cơ chế, biện 

pháp BĐCL, yếu tố năng lực chất lượng rất 

quan trọng trong quá trình chuyển hành động 

(cơ chế, quy trình, biện pháp BĐCL) thành 

nhận thức (các giá trị chất lượng tạo nên văn 

hóa chất lượng).  

Như vậy có thể thấy, văn hóa chất lượng 

được hiểu là một loại văn hóa đặc biệt của tổ 

chức chứa đựng niềm tin, giá trị, mong đợi và 

cam kết hiện thực hóa dựa trên sự nỗ lực của 

mỗi cá nhân trong tổ chức. Văn hóa chất lượng 

là một cấu phần của văn hóa tổ chức, và phát 

huy mặt tích cực là thúc đẩy sự phát triển của tổ 
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chức. Trong giáo dục đại học, văn hóa chất 

lượng cần tiếp cận một cách đơn giản là ý thức, 

nếp suy nghĩ, hành vi và cam kết chất lượng 

trong thực thi nhiệm vụ; về cấp độ tổ chức là 

thái độ của mỗi cá nhân tạo nên văn hóa chất 

lượng và về cấp độ cá nhân là sự cam kết của 

từng cá nhân để phấn đấu đạt chất lượng. Văn 

hóa chất lượng còn là thành tố cấu thành nên hệ 

thống quản lí chất lượng với các công cụ, tiêu 

chí đánh giá đo lường và BĐCL. Theo tiếp cận 

đó, ở một số cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

đã hướng dẫn xây dựng văn hóa chất lượng của 

tổ chức mình, điển hình như Đại học Quốc gia 

Hà Nội [5] dựa trên quan điểm văn hóa chất 

lượng là hệ thống các giá trị, chuẩn mực và thói 

quen làm việc có chất lượng đã xác định mọi 

thành viên trong đơn vị nhằm thấm nhuần trong 

những quy tắc hành động và thói quen thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao của tất cả đội ngũ 

cán bộ công chức, viên chức và người học 

nhằm tạo ra những sản phẩm đào tạo, nghiên 

cứu khoa học cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

Văn hóa chất lượng chủ yếu thể hiện ở 2 cấp 

độ: ở cấp đơn vị, văn hóa chất lượng biểu hiện 

qua việc xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ 

thống BĐCL bên trong; xác định được các mục 

tiêu, chính sách chất lượng; xây dựng chiến 

lược về BĐCL khả thi, phù hợp; có tổ chức 

BĐCL làm việc có hiệu quả. Ở cấp độ cá nhân 

trong tổ chức, văn hóa chất lượng của mỗi cá 

nhân thể hiện qua việc hoàn thành công việc có 

chất lượng, đáp ứng được mục tiêu, đảm bảo 

đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng sản phẩm, 

đáp ứng yêu cầu và sự hài lòng của các bên 

liên quan. 

Tiếp cận theo quản lý chất lượng tổng thể 

(Total Quality Management), văn hóa chất 

lượng còn được hiểu là mọi thành viên trong tổ 

chức cùng chia sẻ những niềm tin, giá trị, hành 

vi; nó gắn kết các thành viên và tạo động lực 

bên trong giúp mọi người cũng phát triển. Theo 

đó, văn hóa chất lượng có sáu giá trị cốt lõi, nền 

tảng là: i) Tất cả đều đồng lòng và chỉ là một 

(doanh nghiệp, nhà cung cấp, khách hàng); 

ii) Tôn trọng sự bình đẳng; iii) Giao tiếp cởi 

mở, đề cao sự trung thực; iv) Mọi người được 

tiếp cận thông tin; v) Quan tâm đến (nhấn mạnh 

đến) quá trình; vi) Không có thành công hay 

thất bại, chỉ có những kinh nghiệm đáng được 

học hỏi [6]. Trên cơ sở các hệ giá trị này, Ranjit 

Singh Malhi đã phát triển, bổ sung thêm 2 giá 

trị mới: vii) Cải tiến liên tục; và viii) Khen 

thưởng và ghi nhận. Như vậy, có thể thấy các 

giá trị cốt lõi của văn hóa chất lượng không chỉ 

bao gồm các giá trị về tinh thần, giá trị truyền 

thống mà còn là tinh thần, trách nhiệm đối với 

công việc, quan niệm và cách ứng xử giữa các 

cá nhân, tập thể trong và ngoài tổ chức. 

Văn hóa chất lượng hướng đến cải tiến chất 

lượng một cách bền vững và được đặc trưng bởi 

hai thành tố gắn kết với nhau qua quá trình trao 

đổi, tham gia ở các cấp độ của mọi thành viên 

trong tổ chức về nội dung văn hóa chất lượng 

(sự chia sẻ các giá trị, niềm tin, sự mong đợi và 

cam kết chất lượng) và về quản lý việc xây 

dựng và thực hiện văn hóa chất lượng (những 

quy trình để phát triển văn hóa chất lượng và để 

hướng đến sự tham gia cộng tác của các cá nhân 

bên trong tổ chức) [1]. Có thể thấy hai thành tố 

thiết yếu có quan hệ tương hỗ lẫn nhau là sự 

cam kết chất lượng và quản lý chất lượng là hai 

thành tố cần thiết tạo nên văn hóa chất lượng 

của mỗi tổ chức. Cam kết chất lượng của các 

thành viên trong tổ chức đáp ứng yêu cầu phát 

triển các mục tiêu chất lượng và đảm bảo sự 

tiếp cận chất lượng từ dưới lên, giúp đạt mục 

tiêu của cả tổ chức. Quản lý chất lượng là một 

khía cạnh mang tính kỹ thuật của việc xây dựng 

văn hóa chất lượng, đề cập đến công cụ và cơ 

chế để đo lường, đánh giá, đảm bảo và nâng cao 

chất lượng. Hai thành tố thể hiện văn hóa chất 

lượng là hành động chất lượng (quản lí chất 

lượng) và nhận thức chất lượng (cam kết chất 

lượng). Hai thể hiện được gắn kết chặt chẽ bởi 

ba giá trị chất lượng, gồm: sự thông tin, sự tham 

gia và niềm tin. Giá trị và niềm tin được coi là 

có ảnh hưởng lớn lao đối với quá trình ra quyết 

định ở các trường đại học và định hình cách 

ứng xử của các thành viên trong tổ chức cũng 

như của tổ chức.  

Văn hóa chất lượng đã được nghiên cứu 

nhiều và áp dụng xây dựng cho các tổ chức 

doanh nghiệp, đã vận dụng trong các tổ chức 

giáo dục, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có tám 

yếu tố tác động đến văn hóa chất lượng của một 

tổ chức, bao gồm: cam kết và thể hiện thực tế 
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của lãnh đạo đối với các hoạt động về chất 

lượng; cách thức làm việc nhóm; sự tham gia và 

trao quyền cho các thành viên của tổ chức; tập 

trung vào khách hàng; giao tiếp cởi mở thân 

thiện; quan hệ đối tác hiệu quả; tinh thần sáng 

tạo và học hỏi; và tập trung vào quá trình. Để 

xây dựng thành công văn hóa chất lượng của 

một trường đại học điều quan trọng là phải tăng 

cường tính tự chủ và trách nhiệm giải trình với 

xã hội, các bên liên quan trong đó quan trọng là 

tính đáp ứng và trách nhiệm của tổ chức và 

từng cá nhân trong tổ chức đó với các tiêu 

chuẩn chất lượng, từ đó tạo cơ sở nền tảng cho 

văn hóa chất lượng ngày càng phát triển và đạt 

hiệu quả. Thực tế cho thấy, các trường đại học 

xây dựng thành công văn hóa chất lượng 

thường là những trường đại học có tính tự chủ 

cao và chủ động ĐBCL và chủ động giải trình 

với xã hội và các bên liên quan về chất lượng. 

Trường đại học tự chịu trách nhiệm về chất 

lượng, chủ động BĐCL bên trong và đáp ứng 

với các tiêu chuẩn BĐCL bên ngoài thì văn hóa 

chất lượng của trường luôn được phát triển. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp định 

tính với phân tích văn bản. Cụ thể, nghiên cứu 

tập trung khảo cứu tài liệu trong và ngoài nước; 

nghiên cứu các luận cứ khoa học của khái niệm 

văn hóa chất lượng, các đặc trưng và nội hàm 

của văn hóa chất lượng trong trường đại học; 

tìm hiểu mối quan hệ và tác động qua lại giữa 

văn hóa chất lượng và cơ cấu BĐCL bên trong 

trường đại học cũng như quy trình xây dựng 

văn hóa chất lượng của trường đại học. Đồng 

thời, căn cứ chủ trương, định hướng cũng như 

những nhóm giải pháp, nhiệm vụ cơ bản của 

ngành giáo dục, nghiên cứu cũng đề cập đến 

những thuận lợi, khó khăn của các trường đại 

học trong quá trình thực hiện BĐCL và xây 

dựng văn hóa chất lượng nhà trường. Theo đó, 

nghiên cứu bàn luận, đề xuất các giải pháp 

BĐCL mà trường đại học có thể triển khai để xây 

dựng thành công văn hóa chất lượng nhà trường.   

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Mối quan hệ giữa văn hóa chất lượng và bảo 

đảm chất lượng trong trường đại học 

Với những đặc trưng của văn hóa chất 

lượng và các thành tố cấu thành, dễ dàng nhận 

thấy văn hóa chất lượng và cơ cấu BĐCL bên 

trong trường đại học có mối quan hệ khăng khít 

và là hệ quả của nhau. Văn hóa chất lượng tạo 

nên văn hóa tổ chức hướng tới cải tiến chất 

lượng một cách bền vững, còn BĐCL bên trong 

là “hệ thống các chính sách và cơ chế để vận 

hành một trường đại học hoặc một chương trình 

giáo dục nhằm đảm bảo rằng nhà trường hoặc 

chương trình giáo dục đáp ứng đầy đủ các mục 

tiêu và chuẩn mực được áp dụng cho trường 

hoặc chương trình giáo dục” [1]. Các hoạt động 

BĐCL cụ thể như xây dựng chiến lược BĐCL 

tổng thể; tổ chức các khóa tập huấn để nâng cao 

nhận thức về đánh giá và kiểm định chất lượng 

giáo dục cho cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ 

hỗ trợ và sinh viên; lấy ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan về chất lượng đào tạo từng bước 

góp phần hình thành và tạo lập văn hóa chất 

lượng [7].   

Văn hóa chất lượng và BĐCL bên trong có 

mối quan hệ hữu cơ và phụ thuộc lẫn nhau; 

BĐCL bên trong sẽ không tạo được chất lượng 

bền vững nếu không hình thành được văn hóa 

chất lượng, nhưng cơ cấu BĐCL có thể tạo ra 

các thói quen, sự mong đợi và giá trị chung mà 

mọi người cùng chia sẻ. Văn hóa chất lượng 

chính là một trong những thành tố then chốt của 

hệ thống BĐCL bên trong tổ chức và văn hóa 

chất lượng quyết định tính bền vững của hoạt 

động BĐCL [8]. Mối quan hệ này cũng đã được 

nêu rõ trong quan điểm tiếp cận về văn hóa chất 

lượng của EUA, đó là: để tạo dựng văn hóa chất 

lượng ở một tổ chức cần có cả hai yếu tố tâm lý 

(tự nguyện thực hiện) và quản lý (áp đặt từ 

trên xuống). Nếu chất lượng là sự áp đặt từ trên 

xuống, các thành viên trong tổ chức không tự 

nguyện thực hiện thì chất lượng sẽ không bền 

vững (chỉ thực hiện khi bị giám sát). Nếu chỉ có 

một số cá nhân nỗ lực sẽ không đủ sức lan tỏa, 

nếu không có sự hỗ trợ của toàn hệ thống, thì 

không có điều kiện để hình thành văn hóa của 
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tổ chức. EUA đặt ra vấn đề về vị trí của đơn vị 

chịu trách nhiệm về chất lượng và liệu có cần 

thiết để lãnh đạo trường trực tiếp chịu trách 

nhiệm về hoạt động của đơn vị quản lý chất 

lượng hay không. Đơn vị chịu trách nhiệm về 

chất lượng có thể được tổ chức là một trung 

tâm, phòng bảo đảm chất lượng cấp trường 

hoặc có thể là một bộ phận trực tiếp thuộc các 

khoa, phòng, ban. Với cách tổ chức thứ nhất, 

các đơn vị trong trường sẽ có được sự gắn kết 

chặt chẽ theo một đầu mối, nhưng trung tâm, 

phòng bảo đảm chất lượng cấp trường có thể 

không đảm bảo thực hiện đảm bảo chất lượng 

theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Với cách 

tổ chức thứ hai, các đơn vị trong trường sẽ có 

điều kiện được tự chủ và sẽ hoạt động phù hợp 

với điều kiện của mỗi đơn vị, nhưng cũng có 

thể mục đích hoạt động sẽ không thống nhất với 

các đơn vị khác và với mục tiêu chung của 

trường [1]. Các trường đại học cần đặc biệt lưu 

ý đến những rủi ro có thể xảy ra khi không quan 

tâm đầu tư, phát triển cho các đơn vị, bộ phận 

chịu trách nhiệm về đảm bảo chất lượng bên 

trong, bao gồm cả đơn vị BĐCL cấp trường và 

cấp đơn vị thành viên, trực thuộc. 

Với đặc trưng cải tiến chất lượng liên tục 

của hoạt động BĐCL, dễ dàng nhận thấy không 

thể có văn hoá chất lượng trong trường đại học 

nếu không thực hiện các hoạt động bảo đảm 

chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục. 

Ngược lại, văn hoá chất lượng sau khi đã được 

hình thành sẽ góp gần duy trì, củng cố và phát 

triển các hoạt động bảo đảm chất lượng, kiểm 

định chất lượng giáo dục, góp phần định hướng 

chiến lược phát triển phù hợp, hướng đến thực 

hiện sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển 

của trường đại học. Trong trường đại học, khi 

mọi thành viên từ lãnh đạo đến đội ngũ cán bộ 

quản lý, giảng viên, nhân viên và người học và 

các tổ chức, đơn vị đều tuân theo các giá trị, 

chuẩn mực, quy trình và cam kết hướng đến 

chất lượng sẽ là tiền đề phát triển văn hóa chất 

lượng. Đây chính là yếu tố đảm bảo sự thành 

công của trường đại học trong triển khai các 

hoạt động để đảm bảo đạt được các mục tiêu 

chiến lược của mình. Do vậy, xây dựng và phát 

triển văn hóa chất lượng trong các nhà trường là 

yêu cầu cần thiết đối với tất cả các trường đại 

học Việt Nam. 

4.2. Quy trình xây dựng và phát triển văn hóa 

chất lượng  

Mục tiêu của văn hóa chất lượng là giúp 

mọi người trong tổ chức hiểu được mục đích, ý 

nghĩa của những nhiệm vụ công việc cần làm 

và nỗ lực làm việc đúng, làm có chất lượng 

ngay từ đầu và mọi thời điểm. Điều này phù 

hợp với bản chất của quản lý chất lượng tổng 

thể. Văn hóa chất lượng được hình thành chỉ 

khi mọi thành viên, mọi tổ chức trong trường 

đại học nắm bắt được công việc của mình theo 

kế hoạch; chủ động và tự giác tham gia thực 

hiện mục tiêu kế hoạch, vào quá trình xây dựng 

hệ thống quản lý chất lượng, hướng tới đạt 

được yêu cầu công việc ở mức tốt nhất. Với tầm 

quan trọng của văn hóa chất lượng đối với sự 

phát triển trường đại học, các hệ thống giáo dục 

cũng như các tổ chức BĐCL đều chú trọng đến 

vấn đề xây dựng văn hóa chất lượng nhà 

trường. Mạng lưới Bảo đảm chất lượng Châu Á 

- Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality 

Network) cũng xác định “xây dựng và phát 

triển văn hóa chất lượng” là nguyên tắc đầu tiên 

trong nguyên tắc Chiba về BĐCL bên trong [9]. 

Việc xây dựng và hình thành được văn hóa chất 

lượng trường đại học không phải dễ dàng, nó 

đòi hỏi tất cả đội ngũ cán bộ công chức, viên 

chức và người học của nhà trường cần phải 

đồng lòng, cam kết hướng tới chất lượng và đạt 

chất lượng trong mọi hoạt động học tập, giảng 

dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Đồng 

thời, phải thực hiện quản lý chất lượng tổng thể, 

thường tuân thủ theo quy trình PDCA một cách 

rõ ràng, có hệ thống. Đây chính là công cụ và 

cơ chế để đo lường, đánh giá, đảm bảo và nâng 

cao chất lượng của một trường đại học. Để hệ 

thống BĐCL bên trong của một trường đại học 

phát triển bền vững, văn hóa chất lượng phải trở 

thành giá trị thường trực trong mọi hoạt động 

của tổ chức. Vì vậy, các trường đại học cần tạo 

điều kiện và cách thức tổ chức quản lý chất 

lượng phù hợp nhất mới có thể xây dựng được 

văn hóa chất lượng trong tổ chức của mình. 

Trong đó, điều cần nhất là chú trọng bồi dưỡng 

nhận thức cho cán bộ về chất lượng và văn hóa 
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chất lượng, vì duy trì nhận thức chất lượng là 

chìa khóa cho sự phát triển văn hóa chất lượng. 

Bên cạnh đó, cần chú trọng cân bằng giữa các 

yếu tố từ trên xuống (quản lý chất lượng) và các 

yếu tố từ dưới lên (cam kết chất lượng); trao 

quyền cho các thành viên của tổ chức và 

khuyến khích họ tự phát triển năng lực cá nhân 

và cải tiến công việc; đồng thời cần có hệ thống 

ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho những 

hành động thực hiện, duy trì và phát triển văn 

hóa chất lượng. Mặt khác, mỗi nhà trường cần 

thực hiện việc quan trọng là cần thiết lập một tổ 

chức hoàn thiện, chuyên trách đến công tác 

BĐCL, xây dựng khung chất lượng tổng thể, 

trong đó có yếu tố xây dựng và phát triển văn 

hóa chất lượng. Các hoạt động BĐCL được 

thực hiện ở các đơn vị cần bám sát khung chất 

lượng tổng thể này thì mới thể hiện được 

văn hóa trong môi trường thực tiễn của nhà 

trường [10]. 

Vậy, để xây dựng văn hóa chất lượng bên 

trong trường đại học cần tuân theo những quy 

trình nào? Theo EUA (2006), có bốn yếu tố để 

xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, gắn 

liền với hoạt động BĐCL bên trong đó là: chiến 

lược, sự lãnh đạo, sự cam kết và thông tin phản 

hồi. Bốn yếu tố này cần đảm bảo xuyên suốt 

trong cả tiến trình xây dựng và phải gắn kết 

trong ba giai đoạn phát triển văn hóa chất lượng 

gồm: i) Thiết lập các quy ước về chất lượng; 

ii) Xây dựng văn hóa chất lượng; và iii) Xây 

dựng trường đại học đổi mới [1]. Ở giai đoạn 

thứ nhất, trường đại học nên chú trọng nhiều 

đến cấu trúc tổ chức và quản trị, đến hệ thống 

các chính sách và quy trình thực hiện bằng cách 

tiến hành đánh giá ngoài để có những xem xét 

khách quan từ những góc nhìn khác nhau của 

các đối tượng liên quan; sử dụng các chỉ báo và 

thu thập dữ liệu để đo lường chất lượng của 

chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy, hoạt 

động nghiên cứu, đóng góp phục vụ cộng động, 

đối sánh hiệu quả hoạt động,… xây dựng tiến 

trình ra quyết định một cách hợp lý dựa trên 

những dữ liệu thu thập được để phát huy tối đa 

sự hỗ trợ trong điều hành của các bộ phận trong 

nhà trường. Ở giai đoạn thứ hai, để xây dựng 

văn hóa chất lượng cần khuyến khích tạo dựng 

văn hóa giải trình, tự chịu trách nhiệm với việc 

ra quyết định và sự giao tiếp cởi mở giữa mọi 

bộ phận trong tổ chức; nghiên cứu các chiến 

lược sử dụng ngân sách và chiến lược đầu tư, 

trong đó ưu tiên đầu tư phát triển đội ngũ. Còn 

ở giai đoạn thứ ba, để tạo dựng một trường đại 

học đổi mới, nhà trường cần cân bằng giữa sự 

chuẩn mực hóa và sự linh hoạt; đó là sự đảm 

bảo cho việc hiện thực hóa sứ mạng của trường. 

Sự đổi mới cần được xem xét ở cấp độ khác 

nhau của trường như cấu trúc quản trị, phát 

triển chương trình đào tạo, đời sống và các hoạt 

động của sinh viên, nghiên cứu khoa học, chuẩn 

chất lượng và tiến trình cải tiến chất lượng. 

Trong cả ba giai đoạn trên, yếu tố về đội ngũ 

cán bộ và người học cần được tập trung đầu tư, 

đó cũng là nhân tố tạo dựng nên văn hóa chất 

lượng và xây dựng trường đại học đổi mới. 

5. Bàn luận và khuyến nghị  

Hiện nay, ở Việt Nam vấn đề xây dựng và 

phát triển văn hóa chất lượng bước đầu được 

chú trọng trong cả hệ thống, từ cơ quan quản lý 

nhà nước đến các trường đại học. Với mục tiêu 

xuyên suốt trong chín nhóm nhiệm vụ chủ yếu 

các năm học trong giai đoạn 2017-2020, “tiếp 

tục đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục”, 

“tăng cường công tác khảo thí, đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục” được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo xác định là một trong năm 

nhóm giải pháp cơ bản của ngành [11]. Trong 

đó các nhiệm vụ được nêu rõ là “tập trung kiểm 

định chất lươcác cơ sở giáo dục và chương trình 

đào tạo để hướng tới cải tiến chất lượng, từng 

bước hình thành và xây dựng văn hóa chất 

lượng nhà trường”. Theo đó, các trường đại học 

cũng đã quan tâm đầu tư để tạo dựng được văn 

hóa chất lượng bên trong nhà trường. Khá nhiều 

hội nghị, hội thảo về văn hóa chất lượng đã 

được tổ chức và đã thống nhất một số quan 

điểm về văn hóa chất lượng như một hệ thống 

các giá trị của tổ chức để tạo ra môi trường 

thuận lợi cho việc thiết lập và liên tục cải tiến 

chất lượng; xây dựng văn hóa chất lượng thực 

chất là thiết lập một hệ thống môi trường cho 

các hoạt động có chất lượng và không ngừng 

cải tiến chất lượng của tổ chức (từ góc độ hành 
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động), đồng thời đòi hỏi tất cả các thành viên 

trong nhà trường phải tạo dựng được thói quen 

làm việc có chất lượng (từ góc độ nhận thức). 

Một trường đại học chỉ có thể xây dựng và phát 

triển được văn hóa chất lượng khi hội đủ đồng 

thời cả hai yếu tố về nhận thức và hành động 

như nêu ở trên [12].  

Mặc dù các trường đại học Việt Nam đều 

đã nhận thức đầy đủ về công tác BĐCL và đã 

xúc tiến được một số các hoạt động, nhưng vẫn 

còn nhiều lúng túng trong triển khai, nhất là 

trong việc xây dựng và phát triển văn hóa chất 

lượng. Nguyên nhân chủ yếu là do mô hình 

BĐCL bên trong các đơn vị chưa rõ ràng; hệ 

thống BĐCL của các tổ chức chưa hoàn chỉnh; 

nhận thức về hệ thống, cơ chế, hoạt động 

BĐCL chưa đầy đủ; chức năng, nhiệm vụ của 

bộ phận BĐCL chưa được phân định rõ ràng. 

Các điều kiện BĐCL chưa được đáp ứng đầy 

đủ, nhất là đội ngũ giảng viên, nhân viên chưa 

thực sự hiểu và thấm nhuần về vai trò, nhiệm 

vụ của mình trong công tác BĐCL; phần lớn 

đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác BĐCL 

chưa được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, 

chủ yếu thực hiện theo các yêu cầu, chưa nắm 

rõ bản chất các hoạt động, chưa linh hoạt và 

sáng tạo trong công việc BĐCL, do đó sự quan 

tâm đến chất lượng còn chưa cao. Một nguyên 

nhân khác không kém phần quan trọng là sự 

quan tâm của lãnh đạo các đơn vị đối với công 

tác BĐCL chưa đúng mức; chưa xem đây là 

nhiệm vụ trung tâm của đơn vị; nhận thức về 

công tác còn mờ nhạt (thường đáp ứng các chỉ 

đạo từ trên mà thiếu quan tâm đến người học 

một cách thực sự); kinh phí dành cho hoạt động 

còn quá hạn hẹp và chưa ổn định và nhận thức 

của đa số cán bộ, viên chức về vai trò và tầm 

quan trọng của công tác BĐCL cũng như trách 

nhiệm, nhiệm vụ của cá nhân đối với công tác 

này chưa cao dẫn đến việc thực hiện còn mang 

tính hình thức, thậm chí đối phó [13]. Từ đó có 

thể thấy, hiện nay các thách thức rất lớn đối với 

các trường đại học Việt Nam trong xây dựng 

văn hóa chất lượng là các điều kiện để BĐCL 

chưa thực sự đáp ứng; bệnh thành tích vẫn còn 

hiện hữu; trách nhiệm giải trình để nâng cao 

chất lượng chưa được chú trọng. Do đó, để xây 

dựng được văn hóa chất lượng trong trường đại 

học, trước hết cần khắc phục các tồn tại như đã 

nêu ở trên và đòi hỏi phải có thời gian, sự nỗ 

lực cao, sự đồng lòng của tất cả các thành viên 

trong nhà trường và cần có cam kết mạnh mẽ 

hơn nữa trong các hoạt động BĐCL [14]. 

Để văn hóa chất lượng trở thành những giá 

trị thường trực trong mọi suy nghĩ, hành động 

của các cá nhân và đơn vị, điều quan trọng 

trước hết là hình thành được những nhận thức 

đúng đắn về chất lượng. Vì vậy, khi thực hiện 

xây dựng văn hóa chất lượng, hoạt động đầu 

tiên cần triển khai là tuyên truyền, phổ biến 

rộng rãi cho các bên liên quan các quy định về 

bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD) và 

văn hóa chất lượng trong đơn vị như thảo luận, 

tổ chức các hội nghị, hội thảo, seminar để phổ 

biến công tác đánh giá chất lượng, khảo sát chất 

lượng cho cán bộ công chức, viên chức và 

người học của trường. Việc tuyên truyền, phổ 

biến này cần tiến hành thường xuyên, có đánh 

giá hiệu quả sau mỗi đợt thực hiện mới có thể 

có ý nghĩa thực tiễn. Bước thực hiện tiếp theo là 

xây dựng và hoàn thiện hệ thống BĐCL bên 

trong đơn vị, gồm hệ thống các văn bản quản 

lý, điều hành, các chiến lược, chính sách, kế 

hoạch BĐCL; hệ thống BĐCL như cơ cấu tổ 

chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch 

tổ chức bồi dưỡng cán bộ; hệ thống cơ sở dữ 

liệu về đánh giá, đối sánh chất lượng; đồng thời 

triển khai, rà soát đánh giá, và cải tiến các hoạt 

động BĐCL trong đơn vị. Sự gắn kết chặt chẽ 

giữa hoạt động BĐCL và sự hình thành văn hóa 

chất lượng trong nhà trường sẽ có tính hệ thống, 

tương tác với môi trường bên trong (văn hóa tổ 

chức; các cơ chế, hình thức và năng lực triển 

khai các hoạt động BĐCL) và môi trường bên 

ngoài (môi trường kinh tế - xã hội, văn hóa xã 

hội, hệ thống giáo dục đại học) sẽ làm thay đổi 

năng lực và nhận thức về chất lượng của cá 

nhân và tập thể trong trường đại học. Nhận thức 

và năng lực về chất lượng của cá nhân và tập thể 

sẽ được củng cố và nâng cao cùng với các giá trị 

văn hóa chất lượng mới được hình thành không 

chỉ tác động tích cực đến các hoạt động BĐCL 

mà còn các hoạt động khác trong nhà trường. 

Trong quá trình này, theo các nghiên cứu 

cũng như thực tiễn hoạt động, việc xây dựng 

các môi trường văn hóa thuận lợi trong nhà 
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trường cũng là yếu tố quan trọng để phát triển 

các giá trị văn hóa chất lượng như: môi trường 

học thuật (là môi trường trong đó diễn ra các 

hoạt động học thuật: dạy và học, nghiên cứu, 

trao đổi học thuật và các phương pháp giáo dục, 

nghiên cứu tiên tiến); môi trường xã hội (là môi 

trường trong đó các mối quan hệ xã hội bao 

gồm khung tổ chức, khung hoạt động của cơ sở 

giáo dục và hành vi của các thành viên được 

xác lập và điều chỉnh); môi trường nhân văn 

(là môi trường trong đó quyền và nghĩa vụ của 

các thành viên và các bên liên quan được xác 

lập minh bạch, và tuân thủ); môi trường văn 

hóa (là môi trường trong đó xác lập hệ thống 

các chuẩn mực, giá trị, niềm tin và chuẩn mực 

ứng xử được chấp nhận bởi tất cả mọi người) và 

môi trường tự nhiên (là môi trường cảnh quan, 

cơ sở vật chất góp phần đảm bảo và nâng cao 

chất lượng các hoạt động của trường đại học) 

[14, 15]. Do vậy, việc thực hiện xây dựng và 

phát triển văn hóa chất lượng cần được triển 

khai đồng bộ trong các hoạt động nghiên cứu 

khoa học, đào tạo, phục vụ cộng đồng và 

chuyển giao tri thức của nhà trường. Xây dựng 

và phát triển văn hóa chất lượng là hoạt động 

mang tính thường xuyên, đòi hỏi sự kiên nhẫn 

và lâu dài, vì vậy, quá trình thực hiện cần phải 

được triển khai theo lộ trình với những giải 

pháp cụ thể, có kiểm tra đánh giá và biểu dương 

các thực hành tốt để nhân rộng. 

Hiện tại, bên cạnh một số trường đại học đã 

tiên phong xây dựng và hình thành văn hóa chất 

lượng gắn liền với việc phát triển hệ thống 

BĐCL bên trong bền vững nhưng còn nhiều 

trường đại học đang gặp khó khăn về cơ chế, 

điều kiện hoạt động và nguồn nhân lực thực 

hiện công tác BĐCL, nếu được tăng cường tính 

tự chủ, trách nhiệm giải trình được nâng cao, 

các trường đại học có những chiến lược và giải 

pháp phù hợp sẽ tạo dựng và phát triển được 

văn hóa chất lượng, theo đó sẽ xây dựng thành 

công và đảm bảo sự vận hành hiệu quả của hệ 

thống BĐCL bên trong trường đại học. 

6. Kết luận 

Xây dựng văn hóa chất lượng và phát triển 

hệ thống BĐCL bên trong trường đại học là hai 

hoạt động có quan hệ hữu cơ khăng khít, hỗ trợ 

và tác động lẫn nhau, cùng tạo nên văn hóa của 

cơ sở giáo dục. Các trường đại học cần vận 

hành và phát triển hệ thống BĐCL bên trong để 

bảo đảm cho chất lượng đào tạo, thực hiện trách 

nhiệm giải trình và tạo niềm tin của các bên liên 

quan, xã hội về sản phẩm đào tạo của mình. 

Bên cạnh việc xây dựng và triển khai hệ thống 

BĐCL bên trong dựa trên cơ chế giám sát, đánh 

giá để quản lý chất lượng nội bộ hướng đến sự 

hài lòng các bên liên quan, các trường đại học 

cần tập trung xây dựng và phát triển văn hóa 

chất lượng. Một hệ thống mà từng cá nhân, bộ 

phận trong nhà trường hình thành được cơ chế 

BĐCL cho mọi hoạt động của mình là khi đó 

văn hóa chất lượng trong trường đại học sẽ 

được hình thành. Khi văn hóa chất lượng trở 

thành giá trị thường trực trong mọi suy nghĩ, 

hành động của mọi thành viên trong nhà trường 

thì chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường mới 

có thể được đảm bảo và không ngừng cải thiện. 
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